
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
Thông tin liên lạc 

Cơ quan Di động Địa chỉ email 

1.  Dương Hồng Thắng Chánh Văn phòng 

Văn phòng  

Ủy ban 

 nhân dân  

Thành phố 

  

 

 

 

 

38 296 052 0933 321 919 dhthang.ubnd@tphcm.gov.vn 

2.  Vũ Thị Huỳnh Mai Phó Chánh Văn phòng 38 296 052 0982 272 874 vthmai.ubnd@tphcm.gov.vn  

3.  Nguyễn Thị Thùy Linh 
Trưởng phòng  

Phòng Hành chính – Quản trị 
38 296 052 098 652 2579 nttlinh.ubnd@tphcm.gov.vn  

4.  Nguyễn Xuân Chinh 
Chuyên viên 

 Phòng Hành chính – Quản trị 
38 296 052 0906 211 183 nxchinh.ubnd@tphcm.gov.vn  

5.  Nguyễn Tuấn Anh 
Giám đốc  

Trung tâm PV HCC Thành phố 
38 296 052 0866 801 189 ntanh.ubnd@tphcm.gov.vn  

6.  Dương Văn Thơm Phó Giám đốc  

Trung tâm PV HCC Thành phố 

38 296 052 0919 287 970 dvthom.ubnd@tphcm.gov.vn 

7.  Trần Quang Thái 38 296 052 0933 002 007 tqthai.ubnd@tphcm.gov.vn 

8.  Nguyễn Thị Ngọc Vân 

Trưởng phòng  

Phòng Kiểm soát TTHC, 

Trung tâm PV HCC Thành phố 

38 296 052 0989 048 041 ntnvan.ubnd@tphcm.gov.vn 

9.  Nguyễn Thị Tú Trinh 

Chuyên viên  

Phòng Kiểm soát TTHC, 

Trung tâm PV HCC 

 Thành phố  

38 296 052 0938 756 356 ntttrinh.ubnd@tphcm.gov.vn 

10.  Đặng Hoàng Nam 38 296 052 0934 357 534 dhnam.ubnd@tphcm.gov.vn 

11.  Huỳnh Thị Thùy Dương 38 296 052 0908 144 248 httduong.ubnd@tphcm.gov.vn  

12.  Nguyễn Ngọc Hiển 38 296 052 0935 642 188 nnhien.ubnd@tphcm.gov.vn  

13.  Nguyễn Thị Phương 38 296 052 0987 920 101 ngtphuong.ubnd@tphcm.gov.vn 

14.  Huỳnh Kim Hương 38 296 052 0392 112 175 hkhuong.ubnd@tphcm.gov.vn 

15.  Hoàng Phi Hùng 38 296 052 0979 579 183 hphung.ubnd@tphcm.gov.vn  
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16.  Phạm Khánh Phong Lan Giám đốc Sở An toàn  

thực phẩm 

 

39 301 714 0903 362 586 pkplan.sattp@tphcm.gov.vn 

17.  Nguyễn Huỳnh Thiên Phúc Phó Chánh Văn phòng 39 301 714 0904 433 492 nhtphuc.sattp@tphcm.gov.vn  

18.  Nguyễn Văn Quang Chuyên viên Văn phòng 39 301 714 0908 247 111 nvquang.sattp@tphcm.gov.vn 

19.  Bùi Tá Hoàng Vũ Giám đốc 

Sở Công thương 

38 296 322 0903 058 167 bthvu.sct@tphcm.gov.vn 

20.  Thái Thị Hồng Sen Chánh Văn phòng 38 296 322 0982 323 773 tthsen.sct@tphcm.gov.vn 

21.  Nguyễn Nhật Minh Chuyên viên Văn phòng 38 296 322 0902 626 531 nnminh.sct@tphcm.gov.vn 

22.  Né Phối Phương Chuyên viên Văn phòng 38 296 322 0986 111 877 npphuong.sct@tphcm.gov.vn 

23.  Thái Trần Quốc Bảo Phó Giám đốc 
Sở Dân tộc 

 và Tôn giáo 

38 552 202 0913 860 945 ttqbao.sdttg@tphcm.gov.vn 

24.  Phan Thị Kim Phúc Phó Chánh Văn phòng 38 552 202 0918 732 976 ptkphuc.sdttg@tphcm.gov.vn 

25.  Biện Châu Phương Lan Chuyên viên Văn phòng 38 552 202 0903 691 181 bcplan.sdttg@tphcm.gov.vn 

26.  Lê Trương Hiền Hòa Phó Giám đốc 

Sở Du lịch 

38 242 902 0983 922 222 lthhoa.sdl@tphcm.gov.vn 

27.  Đinh Tố Hoa Phó Chánh Văn phòng 38 242 902 0912 556 677 đthoa.sdl@tphcm.gov.vn  

28.  Thân Thị Bích Ngọc Chuyên viên Văn phòng 38 242 902 0987 277 944 ttbngoc.sdl@tphcm.gov.vn  

29.  Huỳnh Lê Như Trang Phó Giám đốc 

Sở Giáo dục 

 và Đào tạo 

38 294 016 0918 403 246 hlntrang.sgddt@tphcm.gov.vn 

30.  Lại Thị Bích Trâm Phó Chánh Văn phòng 38 294 016 0922 467 999 ltbtram.sgddt@tphcm.gov.vn 

31.  Bùi Trương Vệ Chuyên viên Văn phòng 38 294 016 0353 777 323 btve.sgddt@tphcm.gov.vn 

32.  Huỳnh Ánh Duyên Hằng Chuyên viên Văn phòng 38 294 016 0776 943 661 hadhang.sgddt@tphcm.gov.vn 

33.  Võ Minh Thành Phó Giám đốc 

Sở Khoa học  

và Công nghệ 

39 327 831 0918 804 410 vmthanh.skhcn@tphcm.gov.vn 

34.  Dương Minh Nghĩa Phó Chánh Văn phòng 39 327 831 0968 557 877 dmnghia.skhcn@tphcm.gov.vn 

35.  Bùi Thu Hiền Chuyên viên Văn phòng 39 327 831 0903 666 101 bthien.skhcn@tphcm.gov.vn 

36.  Trương Thị Ngọc Thảo Chuyên viên Văn phòng 39 327 831 0909 715 651 trtnthao.skhcn@tphcm.gov.vn 

37.  Nguyễn Toàn Thắng Giám đốc  

Sở Nông nghiệp  

và Môi trường 

 

38 293 653 0989 011 977 ntthang.snnmt@tphcm.gov.vn 

38.  Nguyễn Minh Nhựt Phó Giám đốc 38 293 653 0903 645 303 nmnhut.snnmt@tphcm.gov.vn 

39.  Bùi Thị Bích Tuyền 
Giám đốc Văn phòng Đăng 

ký đất đai TP 
38 411 512 0908 361 424 btbtuyen.vpdk@tphcm.gov.vn 
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40.  Nguyễn Thị Kim Mến Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

38 293 653 0908 671 955 ntkmen.snnmt@tphcm.gov.vn 

41.  Nguyễn Thị Tú Thanh Chuyên viên Văn phòng 38 293 653 0904 412 334 nttthanh.snnmt@tphcm.gov.vn 

42.  Nguyễn Tấn Phong Phó Giám đốc 

Sở Nội vụ 

38 291 302 0908 457 625 ntphong.snv@tphcm.gov.vn 

43.  Nguyễn Thúy Hằng Chánh Văn phòng 38 291 302 0903 644 347 nthang.snv@tphcm.gov.vn 

44.  Lê Thanh Hùng Chuyên viên Văn phòng 38 291 302 0906 922 167 lthung.snv@tphcm.gov.vn 

45.  Trần Minh Đức Chuyên viên Văn phòng 38 291 302 0909 610 135 trmduc.snv@tphcm.gov.vn 

46.  Dương Thảo Hiền Phó Giám đốc 
Sở Quy hoạch – 

Kiến trúc 

38 232 917 0918 850 566 dthien.sqhkt@tphcm.gov.vn 

47.  Nguyễn Hồng Vân Phó Chánh Văn phòng 38 232 917 091 890 6099 nhvan.sqhkt@tphcm.gov.vn 

48.  Lê Thị Mây Chuyên viên Văn phòng 38 232 917 0937 217 597 ltmay.sqhkt@tphcm.gov.vn 

49.  Nguyễn Thành Trung Phó Giám đốc 

Sở Tài chính 

38 293 174 0907 289 999 nthanhtrung.stc@tphcm.gov.vn 

50.  Huỳnh Nhật Trường Phó Chánh Văn phòng 38 293 174 0938 108 029 hntruong.stc@tphcm.gov.vn 

51.  Trần Thị Lưu  Chuyên viên Văn phòng 38 293 174 0947 226 336 ttluu.stc@tphcm.gov.vn 

52.  Nguyễn Thị Xuân Thùy Chuyên viên Văn phòng 38 293 174 0764 241 289 ntxthuy.stc@tphcm.gov.vn 

53.  Nguyễn Anh Khoa Chuyên viên Văn phòng 38 293 174 0938 988 546 nakhoa.stc@tphcm.gov.vn 

54.  Huỳnh Quốc Anh Phó Giám đốc 

Sở Tư pháp 

38 297 052 - 200 0944 168 479 hqanh.stp@tphcm.gov.vn 

55.  Nguyễn Thị Liễu Phó Chánh Văn phòng 38 243 157 - 108 0902 997 677 ntlieu.stp@tphcm.gov.vn 

56.  Nguyễn Thị Linh Chuyên viên Văn phòng 38 243 157 - 108 0966 532 264 ntlinh.stp@tphcm.gov.vn 

57.  Võ Trọng Nam Phó Giám đốc 
 

Sở Văn hóa  

và Thể thao 

 

38 224 053 0903 736 404 bhtoan.svhttdl@tphcm.gov.vn 

58.  Ngô Tố Quyên Phó Chánh Văn phòng 38 296 944 0935 153 127 ntquyen.svhtt@tphcm.gov.vn 

59.  Trần Thu Hà Chuyên viên Văn phòng 38 224 053 0908 038 148 tthuha.svhtt@tphcm.gov.vn 

60.  Giang Tú Quyên Chuyên viên Văn phòng 38 296 944 0776 177 141 gtquyen.svhtt@tphcm.gov.vn  

61.  Bùi Hòa An Phó Giám đốc 

Sở Xây dựng 

38 290 451 0913 749 582 bhan.sxd@tphcm.gov.vn 

62.  Trần Thị Anh Trâm Phó Chánh Văn phòng 38 290 451 0908 013 410 ttatram.sxd@tphcm.gov.vn 

63.  Võ Thị Kim Vinh Chuyên viên Văn phòng 38 222 825 0908 225 533 vtkvinh.sxd@tphcm.gov.vn 

64.  Hà Linh Chi Chuyên viên Văn phòng 38 222 825 0937 960 579 hlchi.sxd@tphcm.gov.vn 
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65.  Nguyễn Anh Dũng Phó Giám đốc 

Sở Y tế 

39 333 050 0913 735 656 nadung.syt@tphcm.gov.vn 

66.  Trần Phạm Thanh Thủy Phó Chánh Văn phòng 39 333 050 0396 823 932 tptthuy.syt@tphcm.gov.vn 

67.  Nguyễn Thụy Tuyết Trinh Chuyên viên Văn Phòng  39 333 051 0918 913 918 ntttrinh.syt@tphcm.gov.vn 

68.  Bùi Duy Hiền Phó Chánh Thanh tra 
Thanh tra 

 Thành phố 

62 895 533 0983 360 474 bdhien.thanhtra@tphcm.gov.vn 

69.  Nguyễn Thị Thu Phương Phó Chánh Văn phòng 62 895 533 098 300 8781 nttphuong.thanhtra@tphcm.gov.vn  

70.  Bùi Thị Cẩm Nhung Thanh tra viên 62 895 533 0973 817 893 btcnhung.thanhtra@tphcm.gov.vn  

71.  Bùi Minh Trí Trưởng ban 
Ban Quản lý  

các Khu chế xuất  

và công nghiệp 

Thành phố 

38 290 405 0903 918 795 bmtri.hepza@tphcm.gov.vn 

72.  Nguyễn Thị Lan Hương 
Trưởng phòng  

Phòng Tổng hợp Pháp chế 
38 290 405 0983 219 819 ntlhuong.hepza@tphcm.gov.vn 

73.  Hồ Trung Hiếu 
Chuyên viên  

Phòng Tổng hợp Pháp chế 
38 290 405 0908 679 679 hthieu.hepza@tphcm.gov.vn 

74.  Nguyễn Kỳ Phùng Trưởng ban Ban Quản lý 

Khu công nghệ cao 

Thành phố 

37 360 293 - 123 0908 275 939 nkphung.shtp@tphcm.gov.vn 

75.  Huỳnh Thị Ngọc Đào Chánh Văn phòng 37 360 293 - 104 0908 852 654 htndao.shtp@tphcm.gov.vn 

76.  Lê Thị Thu Trang Chuyên viên Văn phòng 37 360 293 - 107 0918 013 863 ltttrang.shtp@tphcm.gov.vn  

77.  Phạm Đình Dũng Trưởng ban Ban Quản lý  

Khu Nông nghiệp 

Công nghệ cao 

38 998 587 0906 918 813 pddung.ahtp@tphcm.gov.vn 

78.  Vũ Thị Quỳnh Phó Chánh Văn phòng 38 998 587 096 8582 171 vtquynh.ahtp@tphcm.gov.vn 

79.  Nguyễn Thị Hòa Chuyên viên 38 998 587 0986 061 151 nthoa.ahtp@tphcm.gov.vn 

80.  Nguyễn Đình Dương Phó Giám đốc 

Công an  

Thành phố 

     

81.  Nguyễn Thị Việt Hà 
Phó Trưởng phòng  

Phòng Tham mưu 
  0933 300 700   

82.  Võ Đức Huy 

Cán bộ Đội Pháp chế  

và Quản lý khoa học, 

 Phòng Tham mưu 

  0976 212 115   

83.  Phạm Thị Hương Tuyền Phó Giám đốc 

Bảo hiểm xã hội 

Thành phố 

39 979 039 – 1017 0903 867 522 tuyenpth@binhduong.vss.gov.vn 

84.  Nguyễn Thị Hồng Châu Phó Chánh Văn phòng 39 979 039 – 0201 0909 463 662 chaunth@tphcm.vss.gov.vn 

85.  Trần Thị Liên Chuyên viên Văn phòng 39 979 039 – 0218 0353 143 971 lientt@tphcm.vss.gov.vn 

mailto:nttphuong.thanhtra@tphcm.gov.vn
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86.  Nguyễn Thị Thu Phương 
Phó Trưởng  

Thuế Thành phố 
Thuế Thành phố 

  0907 344 553 nphuong6.hcm@gdt.gov.vn 

87.  Nguyễn Thị Huyền Trân Phó Chánh Văn phòng 37 702 288 – 6011 0909 144 426 nthtran.hcm@gdt.gov.vn 

88.  Ngô Thị Nam Phương Chuyên viên Văn phòng   0935 988 226 ntnphuong.hcm@gdt.gov.vn 
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